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Các loại thị thực Việt Nam và ký hiệu visa
vn.dan-cu-hanh-chinh.thi-thuc-nguoi-nuoc-ngoai.cac-loai-thi-thuc-viet-nam-va-ky-hieu-visa
Tra cứu 29 ký hiệu thị thực được liệt kê theo Điều 8 và thời hạn tối đa theo Điều 9 của Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đã cập nhật các sửa đổi có 
hiệu lực đến ngày 26/09/2026. Thời hạn thực tế có thể ngắn hơn; điều ước quốc tế và quy định đặc 
thù có thể quy định khác.

Version 62/VBHN-VPQH, ban hành 2026-03-23   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ KÝ HIỆU THỊ THỰC

29
ký hiệu
Điều 8

THỜI HẠN TỐI ĐA DÀI NHẤT

5
năm
LS, ĐT1, ĐT2, UĐ1, UĐ2

THỜI HẠN TỐI ĐA NGẮN NHẤT

30
ngày
SQ

DỮ LIỆU

Thị thực NG1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Ngoại giao

Thị thực NG2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Ngoại giao

Thị thực NG3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Ngoại giao

Thị thực NG4
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Ngoại giao

Thị thực LV1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Làm việc với cơ quan nhà nước

Thị thực LV2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Làm việc với tổ chức chính trị - xã hội

Thị thực LS
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hành nghề luật sư

Thị thực ĐT1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Đầu tư

Thị thực ĐT2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Đầu tư
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Thị thực ĐT3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Đầu tư

Thị thực ĐT4
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Đầu tư

Thị thực DN1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Làm việc với doanh nghiệp, tổ chức

Thị thực DN2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hoạt động thương mại theo điều ước

Thị thực NN1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tổ chức quốc tế, phi chính phủ

Thị thực NN2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tổ chức, thương nhân nước ngoài

Thị thực NN3
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tổ chức, thương nhân nước ngoài

Thị thực DH
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Học tập, thực tập

Thị thực HN
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hội nghị, hội thảo

Thị thực PV1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Báo chí

Thị thực PV2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Báo chí

Thị thực LĐ1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Lao động

Thị thực LĐ2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Lao động

Thị thực DL
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Du lịch

Thị thực TT
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thăm thân
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Thị thực VR
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thăm thân, mục đích khác

Thị thực SQ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17

Thị thực điện tử EV
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thị thực điện tử

Thị thực UĐ1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Ưu đãi   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Thị thực UĐ2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Ưu đãi, thân nhân   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 62/VBHN-VPQH, ban hành 2026-03-23
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Tư pháp / Bộ Công an
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an 
ninh, trật tự
https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=216534&orggroupid=1&pageid=27160
LuatVietnam — Văn bản hợp nhất 62/VBHN-VPQH năm 2026
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-canh/van-ban-hop-nhat-62-vbhn-vpqh-2026-luat-nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-
ngoai-tai-viet-nam-429521-d5.html
Thư Viện Pháp Luật — Integrated document 62/VBHN-VPQH (2026), English text
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217302&pageid=27160
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Văn bản hợp nhất số 62/VBHN-VPQH: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/10/469192-1775620625_v1_1775783105_signed.pdf
Bộ Công an — Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an
https://xuatnhapcanh.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 62/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2629&docid=217302&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Văn bản hợp nhất 62/VBHN-VPQH năm 2026, Điều 8 và Điều 9
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Van-ban-hop-nhat-62-VBHN-VPQH-2026-Luat-Nhap-canh-xuat-canh-cua-nguoi-nuoc-ngoai-
tai-Viet-Nam-698690.aspx
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Văn bản hợp nhất số 62/VBHN-VPQH
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/van-ban-hop-nhat-so-62-vbhn-vpqh-469192.htm
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